Thứ hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức:
- Kể được tên một số môn thể thao.
- Nêu được một số từ ngữ về kết quả thi đấu thể thao.
- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.
2. Kĩ năng:  Biết sử dụng dấu câu hợp lí,... 
3. Hình thành phẩm chất: chăm chỉ,trung thực, trách nhiệm 
- Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Đồ dùng 
- GV: Máy vi tính, máy chiếu, các tấm thẻ dùng cho bài tập 1, phiếu học tập, bút dạ

- HS: bút, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”, kĩ thuật mảnh ghép

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Cho HS vận động theo bài hát: Tập thể dục buổi sáng.

- Trong bài hát, sự vật nào được nhân hóa? Và được nhân hóa bằng cách nào?

- Em đã được học mấy cách nhân hóa? Đó là những cách nào?

- Với biện pháp nhân hóa này làm cho bài hát như thế nào?

- Cô hi vọng khi viết đoạn văn, đặt câu các em nên sử dụng biện pháp nhân hóa để cho đoạn văn, câu văn của mình thêm sinh động hơn, hay hơn và hấp dẫn hơn nhé.

- Qua bài hát: Tập thể dục buổi sáng ta thấy TDTT luôn mang lại cho chúng ta sức khỏe và năng lượng. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta mở rộng vốn từ về thể thao và cùng ôn luyện dấu phẩy. Cô mời các em mở vở ghi tên bài.

- Ghi đầu bài lên bảng : Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu  phẩy
	- HS vận động treo bài hát.

- Ông mặt trời được nhân hóa và được nhân hóa bằng cách gọi sự vật bằng từ ngữ để gọi con người.

- 4 cách nhân hóa:

+ Cách 1: Gọi sự vật bằng từ ngữ để gọi con người.

+ Cách 2: Tả sự vật bằng từ ngữ để tả con người.

+ Cách 3: Gọi sự vật thân mật như gọi con người.

+ Cách 4: Sự vật tự xưng bằng từ ngữ tự xưng của con người.

- Bài hát sinh động hơn, hay hơn và hấp dẫn hơn.

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên đầu bài vào vở.

	2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Kể được tên một số môn thể thao; nêu được một số từ ngữ về kết quả thi đấu thể thao

- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

*Cách tiến hành:

	Bài tập 1:  Kĩ thuật mảnh ghép 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 1.

- Bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì?

- Cho HS quan sát tranh và giới thiệu các từ mẫu: Bóng đá, chạy vượt rào, đua xe đạp, nhảy cao.

- Phát cho HS các tấm thẻ màu
- Vừa rồi cô đã phát cho các em những tấm thẻ màu, những tấm thẻ màu ấy sẽ tương ứng với các nhóm.
+ Nhóm thứ nhất là nhóm: Bóng, cô sẽ thưởng cho các bạn có tấm thẻ màu hồng.

+ Nhóm thứ 2 là nhóm: Chạy, cô đã chuẩn bị cho các bạn có tấm thẻ màu vàng.

+ Nhóm thứ 3 là nhóm: Đua, cô dành cho các bạn có tấm thẻ màu xanh nước biển.

+ Nhóm thứ tư là nhóm: Nhảy, cô chuẩn bị cho các bạn có tấm thẻ màu xanh dương.

- Cho HS xác nhận màu thẻ của mình ( bằng cách giơ thẻ lên)

- Nhiệm vụ của chúng ta là hãy di chuyển về nhóm có tấm thẻ cùng màu với tấm thẻ của mình và cùng nhau thảo luận tìm và viết tên các môn thể thao . Sau đó các em sẽ trở về vị trí cũ của mình và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Các em đã hiểu rõ chưa? ( 2 phút)

- GV đặt thẻ vào 4 bàn và yêu cầu HS di chuyển về nhóm mình.

- GV quan sát, giúp đỡ HS ( nếu cần)

- Trước khi vào nhiệm vụ tiếp theo, các nhóm  sẽ cử 1 bạn làm nhóm trưởng.

- Nhiệm vụ tiếp theo của các em là: Nhóm trưởng sẽ tổng hợp lại các từ mà các bạn vửa tìm được vào phiếu học tập để hoàn thành bài tập số 1. ( 3 phút)
 -Y/C 1 nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình.

- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng, biểu dương.

- Cho 4 HS nối tiếp đọc lại 4 nhóm từ ngữ chỉ tên các môn thể thao vừa tìm.

- Cho HS quan sát tranh để giới thiệu về các môn thể thao bắt đầu bằng các tiếng: Bóng, chạy, đua và nhảy.

- Có thể giải thích cho HS hiểu về một số môn thể thao HS chưa biết.
- Ngoài các môn thể thao trên, em còn biết thêm về môn thể thao nào nữa?
- Các em thường chơi các môn thể thao nào?

- Khi chơi các em thấy thế nào?
- Hỏi HS: 
+ Em đã từng tham gia thi đấu thể thao chưa?

+ Khi thi đấu em thường thắng hay thua?

+ Khi thắng, em cảm thấy thế nào?

+ Khi thua thì sao?
- Kết luận:  Khi chơi thể thao, chúng ta thấy cơ thể rất khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và sảng khoái hơn rất nhiều. Không những thế, nét đặc trưng của môn thể thao đó là sự thi đua, so tài để dành chiến thắng. Điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn của các môn thể thao.

- Khi tham gia chơi thể thao thì có những kết quả khác nhau vậy để biết thêm các từ xnois về kết quả thi đấu thể thao chúng ta chuyển sang bài tập số 2.
Bài tập 2:  HĐ theo cặp

- Cho HS quan sát tranh 2 người đánh cờ và hỏi

- Đây là môn thể thao gì?

 - Nói về môn thể thao đánh cờ thì ở nước ta có rất nhiều kì thủ cao cờ như: Lê Quang Liêm là kỳ thủ số 1 Việt Nam và giữ hạng 30 thế giới theo bảng xếp hạng của của Liên đoàn cờ vua quốc tế. Cùng với Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 2 bậc kỳ tài của làng cờ vua Việt Nam
- Trong câu chuyện dưới đây có một anh chàng tự xưng là cao cờ. Nhưng để biết anh chàng này có thực sự cao cờ không thì cô mới 1 bạn đọc cho cả lớp nghe câu chuyện
- Trong truyện vui trên có một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao. Em hãy ghi lại các từ  ngữ đó (GV đưa yêu cầu của bài 2 lên). Và đây cũng chính là yêu cầu của bài tập số 2
-Yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu thảo luận theo cặp làm bài vào phiếu học tập.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
 - Cho HS nhận xét, bổ sung.

- GV  nhận xét chốt đáp án đúng: được, thua, không ăn, thắng, hoà
- Cho 1 Hs đọc lại các từ chỉ kết quả thi đấu vừa tìm được.

+ Anh chàng có đánh thắng ván nào trong cuộc chơi không?

+ Anh chàng này có cao cờ không ? 

+ Truyện đáng buồn cười ở điểm nào?
- Anh chàng này đánh ván nào thua ván ấy. Ôi, vậy anh chàng này không phải cao cờ rồi. Vì cao cờ ý nói người đó đánh cờ rất giỏi.
 Kết luận: Như vậy, để nói về kết quả thi đấu thể thao có những từ chỉ chung cho các môn thể thao như: Thắng, thua, hòa nhưng cũng có những từ chỉ kết quả riêng cho một môn thể thao nào đó. Ví dụ như từ lốc ao trong môn quyền anh, hay từ lấm lưng trong môn đấu vật. Và kết quả thi đấu thể thao giữa các trận thi đấu thể thao được gọi là tỉ số. Như trong câu chuyện trên ta có thể nói tỉ số của anh chàng tự xưng là cao cờ với đối thủ là 0-3, có nghĩa là cả 3 trận anh này đều thua.

- Trong lớp mình, có bạn nào đã chơi đánh cờ rồi?

- Khi chơi cờ em cần phải làm gì?

- Khi đánh cờ chúng ta phải suy nghĩ, tư duy trí óc và cần có sự thông minh nữa.

- Như vậy có nhiều môn thể thao cần đến sức khỏe như môn bóng đá, bóng chuyền hay chạy nhưng có những môn thể thao lại cần đến sự tư duy, suy nghĩ và cần đến cả trí thông minh nữa các em ạ.

- Với 2 bài tập chúng ta đã được mở rộng vốn từ  thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Nội dung thứ 2 để ôn luyện về dấu phẩy nhé.

Bài tập3: HĐ cá nhân
- Cho HS đọc yêu cầu và nội dung của bài

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập
- Yêu cầu HS nêu kết quả và giải thích cách điền.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
- Cho HS đọc lại các câu văn.
- GV  nói về ý nội dung của câu để HS hiểu.
=>Qua bài tập vừa rồi các em đã biết điền dấu phẩy đúng vị trí và hiểu được ý nghĩa của dấu phẩy trong các câu văn trên là: ngăn cách bộ phận bổ sung ý chỉ nguyên nhân, mục đích với bộ phận chính của câu. Bộ phận này thường đứng ở vị trí đầu câu để nhấn mạnh mục đích cần đạt  nhưng đôi khi bộ phận này cũng đứng ở vị trí cuối câu các em ạ. Khi đứng ở cuối câu thì bộ phận này sẽ viết liền với câu và không dùng dấu phẩy nữa.

        Ví dụ: SEA Games 30 đã thành công rực rỡ nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt.
	- 1HS nêu YC BT, lớp đọc thầm.

- Kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng các tiếng: Bóng, chạy, đua và nhảy.

- HS quan sát.
- HS nhận thẻ.

- HS thực hiện

- HS nghe yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ.

- HS di chuyển về nhóm mình rồi thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm cử nhóm trưởng- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ.
- Đại diện nhóm lên trình bày. HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

a) Bóng: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném,...
b)Chạy: chạy vượt rào, chạy việt dã, chạy vũ trang,...
c) Đua: đua xe đạp, đua thuyền, đua ô tô, đua ngựa,...
c)Nhảy: Nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy dù,...
- 4 HS nối tiếp đọc (Mỗi HS đọc 1 nhóm từ)

- HS quan sát để nhận biết về các môn thể thao.

- HS nghe và quan sát.

- HS nêu.

-HS chia sẻ và có thể trải nghiệm.

- vui, khỏe

- HS chia sẻ.
- HS nghe

- HS nghe

- Môn thể thao đánh cờ.
- HS nghe.
- Một HS đọc truyện.

- HS đọc và xác định yêu cầu bài.

- Thảo luận theo cặp thực hiện yêu cầu của bài.

- HS thực hiện và báo cáo kết quả. - HS khác nhận xét bổ sung.

- HS đọc.

- Anh này không thắng ván nào.

- Không

- Anh này đánh ván nào thua ván ấy nhưng dùng cách nói tránh để khỏi nhận là mình thua

- HS trả lời.

- Phải suy nghĩ, tư duy trí óc

- HS nghe và ghi nhớ.

-1HS đọc, lớp đọc thầm.

-  Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp.
- HS thực hiện.
- HS nêu kết quả và chia sẻ cách làm.
- Kết quả: a/ Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEAGames 30 đã thành công rực rỡ.
b/ Muốn.....khoẻ mạnh, .....
c/ Để trở......trò giỏi,.....
- HS nhận xét, bổ sung (Nếu có)
- 1HSđọc 

- HS nghe
- HS nghe và ghi nhớ.

	3. HĐ ứng dụng: (5 phút)

	- Tổ chức cho HS chơi Trò chơi ô chữ:

+ Giới thiệu trò chơi: Trò chơi này có 8 từ hàng ngang, mỗi từ hàng ngang là tên  của một môn thể thao. Sau khi chọn ô chữ, chúng ta sẽ quan sát tranh và nêu tên môn thể thao có liên quan đến bức tranh đó. Nếu nêu đúng thì ô chữ sẽ được mở ra. Sau khi mở được 8 từ hàng ngang thì từ khóa sẽ hiện ra

+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 4 đội. Với 8 từ hàng ngang thì mỗi đội sẽ có 2 lượt được chọn ô chữ. Sau khi bức tranh khi ra thì đội nào có tín hiệu xin trả lời trước thì đội đó sẽ giành được quyền trả lời. Nếu đội đó trả lời sai thì đội khác sẽ đượctrả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ dành được 10 điểm.

    Sau khi 4 từ hàng ngang dược mở thì các bạn có quyền được đọc từ khóa. Nếu sau 6 từ hàng ngang được mở mà các bạn vẫn không tìm được từ khóa thì sẽ có một câu hỏi gợi ý. Đội nò đọc được từ khóa sau 4 hoặc 6 từ hàng ngang được mở thì sẽ giánh được 30 điểm. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm các từ hàng ngang còn lại.

+ Luật chơi: Sau khi cô giáo hô: Thời gian bắt đầu thì các đội mới được đưa ra tín hiệu xin trả lời. Nếu đội nào đưa ra trước thì sẽ mất quyền trả lời.

( Câu hỏi gợi ý: Đây là từ gồm 8 chữ cái, chỉ tác dụng của việc thường xuyên tập luyện thể thao)

- Tổng kết trò chơi. Biểu dương đội thắng cuộc.
	- HS tham gia chơi trò chơi.

	4. HĐ sáng tạo:(1 phút)

	- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần tương tác, chia sẻ bài học.

- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm các từ ngữ về thể thao. Nhớ truyện vui Cao cờ để kể cho người thân nghe.  

- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, chuẩn bị bài sau:  Đặt và TLCH: Bằng gì? Dấu hai chấm
	- Lắng nghe

- Lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.


Điều chỉnh, bổ sung (Nếu có): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thanh Thủy, ngày 1 tháng 4 năm 2022
                                                               Ban giám hiệu kí duyệt
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TiÕt 4:                                                     ĐẠO ĐỨC
                                         Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nêu được những việc làm chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề để sạch sẽ, gọn gàng.

- Giải thích được vì sao phải sạch sẽ, gọn gàng.

- Tự làm được một số việc vừa sức để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.

II. ĐỒ DÙNG: - Bài hát “Thật đáng yêu” của Nghiêm Bá Hồng .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1/ Khởi động

- GV tổ chức cho HS hát hoặc nghe bài hát “Thật đáng yêu” – Nhạc và lời: Nghiêm Bá Hồng.

- GV nêu câu hỏi: Vì sao bạn nhỏ trong bài hát lại đáng yêu?

- GV nhận xét và giới thiệu bài mới.
	- HS hát

- HS trả lời câu hỏi.



	2/. Khám phá
	

	Hoạt động 1: Quan sát tranh
Mục tiêu: HS xác định được ai là người sạch sẽ, gọn gàng.

	Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát tranh ở mục a SGK  Đạo đức 1, trang 19 và xác định ai là người sạch sẽ, gọn gàng.

- GV mời một số HS trình bày ý kiến.

- GV kết luận: Bạn trong tranh 2 là người sạch sẽ, gọn gàng vì: tóc được chải gọn, quần áo sạch sẽ.
	- HS quan sát tranh

- Trình bày ý kiến

	Hoạt động 2: Tìm hiểu những biểu hiện của sạch sẽ, gọn gàng
Mục tiêu: HS nêu được những biểu hiện của sạch sẽ, gọn gàng.

	Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nêu những biểu hiện của sạch sẽ, gọn gàng.

- GV mời một số HS lên trình bày.

- GV kết luận: Những biểu hiện của người sạch sẽ gọn gàng: chân, tay, mặt,... luôn sạch; tóc được chải gọn; quần áo chỉnh tề, sạch sẽ.
	- HS lên trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu những việc cần làm để sạch sẽ, gọn gàng
Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm để luôn sạch sẽ, gọn gàng và lợi ích của những việc làm đó.

	Cách tiến hành:
· GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát tranh ở mục c SGK Đạo đức 1, trang 20 và trả lời các câu hỏi:

1) Bạn trong mỗi tranh đang làm gì để sạch sẽ, gọn gàng?

2) Những việc làm đó nên được thực hiện vào lúc nào?

3) Những việc làm đó có ích lợi gì?

· GV mời một số HS đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở rộng: Ngoài những việc làm trên, em còn biết những việc làm nào khác để luôn sạch sẽ, gọn gàng?

- GV nhận xét, biểu dương HS TL đúng.

- GV kết luận: Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, mặc quần áo chỉnh tề, cắt móng tay, tắm, …để gọn gàng, sạch sẽ.
	- HS quan sát

- HS làm việc theo nhóm . Thảo luận và trả lời câu hỏi

- Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến.

- HS trả lời


3/Củng cố, dặn dò:

- GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi: Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức.l, trang 23.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực

TiÕt 4:                                                  ®¹o ®øc
Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nêu được những việc làm chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề để sạch sẽ, gọn gàng.

- Giải thích được vì sao phải sạch sẽ, gọn gàng.

- Tự làm được một số việc vừa sức để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.

II. CHUẨN BỊ:
- Sách giáo khoa Đạo đức 1.
- Băng/đĩa/clip bài hát “Thật đáng yêu” của Nghiêm Bá Hồng (nếu có).

- Một số đạo cụ để đóng vai, để tham gia “Ngày hội sạch sẽ, gọn gàng”.

- Mầu “Giỏ việc tốt”.

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động 1: Nhận xét tranh
	

	Mục tiêu:
· HS xác định được những việc không nên làm đế bản thân sạch sẽ, gọn gàng.

HS được phát triển kỹ năng tư duy phê phán.

	Cách tiến hành:
· GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát các tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 21 và nêu những việc không nên làm. Vì sao?

· GV mời một số HS đại diện các nhóm trình bày ý kiến.

· GV kết luận
	- HS quan sát

- HS làm việc theo nhóm . Thảo luận và trả lời câu hỏi

- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến.

	    Những việc không nên làm để sạch sẽ, gọn gàng.

+ Đùa nghịch trong vũng nước bẩn. Vì quần áo sẽ bị bẩn, nước bẩn có thể bắn vào mắt, da gây ngứa, bệnh ngoài da.

+ Vừa đi học về, lấy tay bốc thức ăn. Vì bốc thức ăn khi chưa rửa tay sẽ dễ bị giun, sán, dễ nhiễm các bệnh về đường tiêu hoá.

+ Bôi tay bẩn vào áo, tóc để rối, bù xù. Vì tay bẩn mà bôi lên áo sẽ làm cho áo bẩn, mất vệ sinh, tóc để rối thì không gọn gàng, sạch, đẹp.

	Hoạt động 2: Xử lí tình huống
Mục tiêu:
· HS có kĩ năng ứng xử phù hợp trong một số tình huống cụ thể để bản thân sạch sẽ, gọn gàng.

· HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

	· GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát các tranh tình huống ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 22 và lựa chọn cách xử lí tình huống trong môi tranh.

+ Tình huống 1: Trên đường đi học về, Hùng ăn kem làm dính bẩn ra tay và áo. Nếu đi cùng Hùng, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

+ Tình huống 2: An đã bước ra cửa để đi học, tóc vẫn rối, bù xù. Chị của An nhắc: Tóc An rối kìa. Neu em là An, em sẽ làm gì?
· GV định hướng cách giải quyết:

+ Tình huống 1: Em nên khuyên bạn, không nên vừa đí vừa ăn ngoài đường, vì mất vệ sinh, bị bẩn tay và quần áo.

+ Tình huống 2: An nên cảm ơn chị vì đã nhắc và vào chải tóc cho gọn gàng rồi mới đi học.
	· HS thực hiện nhiệm vụ., làm việc theo nhóm

· GV mời một số nhóm lên trình bày cách xử lí tình huống.

-HS tham gia nhận xét

	Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS rèn luyện được một số kì năng tự chăm sóc bản thân để sạch sẽ, gọn gàng.

	Cách tiến hành:
· GV làm mẫu hoặc cho HS xem các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay.

· GV mời một số HS mô tả lại cách thực hiện các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay.

· GV yêu cầu HS thực hiện các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay theo nhóm đôi.

· HS thực hiện nhiệm vụ: một bạn làm, một bạn nhận xét và ngược lại.

· GV nhận xét, đánh giá khi HS thực hiện xong nhiệm vụ.
	-HS quan sát

- HS mô tả cách thực hiện

- HS thực hiện

- HS tham gia nhận xét bạn

	Hoạt động 4: Tự liên hệ
Mục tiêu: HS kể lại được những việc đã làm để luôn sạch sẽ, gọn gàng.

	Cách tiến hành:
· GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm đôi các câu hỏi:

1) Em hãy kể cho các bạn nghe về những việc em đã làm để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.

2) Em cần làm thêm những việc gì để luôn sạch sẽ, gọn gàng?

· GV mời một số nhóm lên chia sẻ trước Lớp.

GV khen những nhóm đã làm được nhiều việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng
	-HS làm việc chia sẻ theo nhóm đôi

-HS chia sẻ trước lớp

-Tham gia nhận xét bạn

	5. Vận dụng
	

	Vận dụng trong giờ học: Tố chức “Ngày hội sạch sẽ, gọn gàng”.

Mục tiêu:
· HS thực hiện được những việc làm để sạch sẽ, gọn gàng.

· HS được phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	Cách tiến hành: Tô chức “Ngày hội sạch sẽ, gọn gàng”:
	

	1/ Chuẩn bị:
· Hình thức và nội dung
· Hình thức:

· Các nội dung được diễn ra qua các cuộc thi.

· Các cuộc thi được tiến hành theo đội, mỗi đội 5 HS, tên đội do nhóm tự đặt. Các đội tự lựa chọn các thành viên tham gia từng nội dung thi.

· Nội dung:

· Thi các kĩ năng (30 điểm): chải tóc, rửa tay theo quy trình, thắt dây giày.

+ Mỗi đội cử 1 thành viên tham gia.

+ Các đội thi cùng thực hiện qua 3 chặng: rửa tay theo quy trình, chải tóc, thắt dây giày.

+ Thời gian tối đa cho 3 chặng thi: 10 phút.

· Mỗi kĩ năng thực hiện đúng, nhanh, sáng tạo được 10 điểm.

· Thi “Ai sạch sẽ, gọn gàng?” (60 điểm). Thời gian cho mỗi phần thi là 7 phút. + Thi trình diễn trang phục đến trường (20 điểm): HS lựa chọn trang phục đến

trường phù họp, gọn gàng, có tính thẩm mĩ và trình diễn tự nhiên, sáng tạo.

+ Thi năng khiếu (20 điểm): HS thể hiện năng khiếu qua các tiết mục hát, múa, vẽ tranh theo chủ đề; chải, tết các kiểu tóc,...

+ Thi ứng xử (20 điểm): Mỗi đội sẽ giải quyết một tình huống liên quan đến việc sạch sẽ, gọn gàng.

· Thời gian: 1 tiết.

· Địa điểm: tại Lớp học.

· Cơ sở vật chất phục vụ:
· GV chuẩn bị: câu hỏi cho phần thi ứng xử; một sổ đạo cụ dự phòng như giày, lược; máy tính, âm thanh, các bản nhạc để lồng vào các phần thi và phần thưởng (nếu có) để tăng độ vui tươi và hấp dẫn cho ngày hội.

· HS chuẩn bị: giày, lược, trang phục đến trường, các đạo cụ cho phần thể hiện năng khiếu.

2/ Tiến trình
· GV ổn định lớp học, sắp xếp các khu vực cho các đội tham gia thi.

· GV giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của ngày hội.

· GV tổ chức cho HS thực hiện/nghe/xem clip bài dân vũ “Rửa tay”.

· HS lần lượt thực hiện các nội dung thi theo kế hoạch đã được chuẩn bị.

· GV tuyên dương, trao phần thưởng (nếu có) cho các đội thắng cuộc.

	Vận dụng sau giờ học:
· GV yêu cầu học sinh thực hiện những việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng.

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân: mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc,... trước khi vào lớp.

+ Đánh răng, rửa mặt; tắm, gội; chải tóc; chỉnh trang quần áo, giày, dép trước khi đi học, đi chơi,...

- GV hướng dân HS tự đánh giá bằng cách thả chiếc lá hoặc cánh hoa vào “Giỏ việc tốt”.

- GV yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại các nhiệm vụ
	- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tự đánh giá



	6/Tổng kết bài học

· GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi: Em rút ra được điều gì sau bài học này?

· GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức.l, trang 23.

· GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực
	-HS trả lời câu hỏi
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